TUẦN 30:                                                                                    Ngày soạn : 28 - 3 - 2018.                                                                                        SÁNG: 3D                                                                        Ngày dạy : Thứ  2 - 2 - 4 - 2018.  
TIẾT 3+4 :                                TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                  GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM -BUA (2 TIẾT)
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 -  Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, Giét-xi-ca,in-tơ-nét,...Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

     + Kể lại được từng đoạn, toàn bộ câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước.

 -  Hiểu các từ ngữ : Lúc-xăm-bua, lớp 6, đàn tơ rưng,...

     + Hiểu ND : Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể hiện tình hữu nghị quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt Nam với một HS trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua. 

 - Giao tiếp: ứng xử lịch sự trong giao tiếp ; tư duy sáng tạo.

 - GD HS tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc.

II. CHUẨN BỊ : 

 - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

 - Bảng lớp viết các gợi ý để HS kể chuyện.

 - Thảo luận cặp đôi- chia sẻ. Trình bày ý kiến cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS  đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, TL câu hỏi trong SGK.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:  GV giới thiệu chủ điểm và bài học. HS quan sát tranh minh hoạ chủ điểm trong SGK.
b) Các hoạt động:
* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc câu : . GV viết bảng : Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, Giét-xi-ca, in-tơ-nét. Hướng dẫn HS đọc đúng.

  . HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn : . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài. GV nhắc HS chú ý đọc đúng giọng các câu hỏi ở đoạn 2.
  . HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ mới được chú giải ở cuối bài . (HS có thể đặt câu với các từ : sưu tầm, hoa lệ). 

  + Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài

   HS đọc thầm từng đoạn và trao đổi về nội dung bài theo các câu hỏi :

  + Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua, đoàn cán bộ Việt Năm gặp gỡ những điều gì bất ngờ thú vị ? 

  +Vì sao các bạn lớp 6A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật của Việt Nam?

  + Các bạn HS Lúc-xăm-bua muốn biết điều gì về thiếu nhi Việt Nam ? 

  + Các bạn muốn nói gì với các bạn HS trong câu chuyện này ? 

=> GV chốt ND : Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể hiện tình hữu nghị quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt Nam với một HS trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua. 

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 - GV HD HS đọc đoạn cuối của bài, đọc thể hiện đúng nội dung :

   Đã đến lúc chia tay. / D​ưới làn tuyết bay mù mịt, / các em vẫn đứng vẫy tay chào l​ưu luyến, / cho đến khi xe của chúng tôi / khuất hẳn trong dòng ng​ười / và xe cộ tấp nập / của thành phố châu Âu hoa lệ, / mến khách. // (Giọng đọc thể hiện cảm xúc l​ưu luyến).

 - HS thi đọc đoạn văn.

 - 1 HS đọc cả bài.

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

· GV nêu nhiệm vụ : Dựa vào trí nhớ và gợi ý trong SGK, HS kể lại từng đoạn của câu chuyện (HS có thể kể lại toàn bộ câu chuyện).

· HD HS kể chuyện :

  - GV giúp HS hiểu yêu cầu của BT :

   + Câu chuyện được kể theo lời của ai ? (Theo lời của một thành viên trong đoàn cán bộ Việt Nam).

   + Kể bằng lời của em thế nào ? (Kể khách quan như người ngoài cuộc biết về cuộc gặp gỡ đó và kể lại).

  - HS đọc các gợi ý.

  - 1 HS kể mẫu đoạn 1 theo gợi ý a.

  - 2 HS tiếp nối nhau kể đoạn 1, 2.   

  - 1, 2 HS  kể toàn bộ câu chuyện.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

 - 1 HS  nói về ý nghĩa câu chuyện. GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

 - Dặn dò HS về nhà kể lại cho người thân nghe.

____________________________________________________________________CHIỀU: 3B                                                                        Ngày soạn : 28 - 3 - 2018.                                                                                                 Ngày dạy : Thứ  4 - 4 - 4 - 2018.  
TIẾT 1:                                             TỰ  NHIÊN - XÃ HỘI
                                               TRÁI ĐẤT- QUẢ ĐỊA CẦU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Biết đ​ược Trái Đất rất lớn và có hình cầu ; biết đ​ược cấu tạo của quả địa cầu.

 - Chỉ trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu.

 - GD HS có ý thức bảo vệ bầu không khí trong lành.

II. CHUẨN BỊ:   - Các hình trong SGK trang 112, 113.

                         - Quả địa cầu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   Nêu đặc điểm chung của thực vật và động vật. 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: Thảo luận cả lớp
· Mục tiêu: Nhận biết đ​ược hình dạng của Trái Đất trong không gian.

·    Cách tiến hành:
 - B​ước 1: 

  + GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK, trang 112. 

  + GV nói : Quan sát hình 1 (ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ) các em thấy Trái Đất có hình gì ?

  + HS trả lời (Hình tròn, quả bóng, hình cầu).

  + GV chính xác hoá câu trả lời của HS : Trái Đất có hình cầu, hơi dẹt ở hai đầu.

 - B​ước 2 : 

  + GV tổ chức cho HS quan sát quả địa cầu và giới thiệu : Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất và phân biệt cho các em các bộ phận : quả địa cầu, giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ.

  + GV chỉ cho HS vị trí của n​ước Việt Nam trên quả địa cầu nhằm giúp các em hình dung ra đ​ược Trái Đất mà chúng ta đang ở rất lớn. 

=> Kết luận : Trái Đất rất lớn và có dạng hình cầu.

* HĐ2 : Thực hành theo nhóm

· Mục tiêu: Biết chỉ cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu trên quả địa cầu.

· Cách tiến hành: 

 - Bước 1:

   GV chia nhóm. HS trong nhóm quan sát hình 2 trong SGK và chỉ trên hình :  cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu trên quả địa cầu.

 - Bước 2:

+ HS trong nhóm lần l​ượt chỉ cho nhau xem : cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu trên quả địa cầu.

  + HS đặt quả địa cầu trên bàn, chỉ trục của quả địa cầu và nhận xét trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn.

 - Bước 3:

  + Đại diện các nhóm lên chỉ trên quả địa cầu theo yêu cầu của GV.

  + GV cho HS nhận xét về màu sắc trên bề mặt quả địa cầu tự nhiên và giải thích sơ  l​ược về sự thể hiện màu sắc.

=> Kết luận: Quả địa cầu giúp ta hình dung đ​ược hình dạng, độ nghiêng và bề mặt Trái Đất.

* HĐ3 : Chơi trò chơi: Gắn chữ vào sơ đồ câm

· Mục tiêu: Giúp cho HS nắm chắc vị trí của cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

· Cách tiến hành: 

  - GV HD HS cách chơi nh​ư SGV trang 133.

  - Các nhóm chơi theo HD của GV. Các nhóm khác theo dõi, quan sát.

  - HS nhận xét, đánh giá các nhóm chơi.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - Nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS có ý thức học tập tốt.

 - Dặn dò HS có ý thức bảo vệ bầu không khí trong lành


_______________________________________
TIẾT 2:                                             LUYỆN VIẾT
                                              BÀI  27 : CÒ VÀ VẠC

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - HS viết đúng  bài 27: Cò và Vạc
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều, đẹp và trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ : HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: HS viết bảng con các chữ cái hoa: E, S, L. 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa C, V. 

 - 2 HS đọc bài  Cò và Vạc.
 - HDHS tìm hiểu nội dung đoạn viết.
 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa C, V vào bảng con .

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV 1/3 số bài chấm.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3. Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đẹp.

                               ______________________________________
TIẾT 3 :                                                    TOÁN*
                                                   LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố cách cộng, trừ các số có đến năm chữ số (có nhớ). Giải bài toán liên quan đến tiền Việt Nam.

 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - HS tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV: Hệ thống BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: Không KT. 
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                         b) Hướng dẫn HS luyện tập: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
       93 247 + 8 345                                           87918 - 42 524
       25 369 + 48 192
93644 - 26 107
       23 154 + 31 028 + 17 209
86 296 - 74 955
 - HS xác định yêu cầu bài. 
 - HS làm bài vào vở.
 - Tổ chức cho HS lên bảng chữa bài/ Lớp đổi vở kiểm tra chéo.
 - Củng cố về phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số (có nhớ).

Bài 2: Bố mua cho Hoa một chiếc cặp sách giá 35 000 đồng và một đôi dép giá 25 000 đồng. Bố đưa cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bố bao nhiêu tiền thừa?
 - HS đọc yêu cầu bài.

 - GV gợi ý để HS nêu cách giải bài toán :

  + Tìm tổng số tiền mua đồ.
  + Tìm số tiền còn thừa.
 - HS làm bài vào vở.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán có liên quan đến tiền Việt Nam.

Bài 3: Mẹ mua một chiếc nón giá 70 000 đồng và một đôi tất giá 15 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng hai tờ 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền thừa?
- HS đọc và phân tích đè.
- HS tìm tổng tiền phải trả và tổng tiền đã đưa cho cô bán hàng, sau đó tính tiền thừa. 
- HS làm bài và chữa bài.
 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính liên qua đến tiền Việt Nam. 

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. 

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 

__________________________________________________________________

HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
TIẾT 1 :                                                      TOÁN
                                                   TIẾT 146 : LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết cộng các số có đến năm chữ số (có nhớ). Giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán đúng, nhanh.

 - HS tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV : Bảng phụ tóm tắt bài 3. Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS  đặt tính rồi tính : 16257 + 64438   ;   52718 + 6647

                                  -  HS, GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                         b) Các hoạt động: 
* HĐ1 : Củng cố kiến thức 

  - GV viết phép tính lên bảng : 53648 + 29156. 1HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.

  - Chữa bài, củng cố về phép cộng các số có nhiều chữ số.

  - HS nêu quy tắc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

  - GV chuẩn xác KT.

* HĐ2 : Luyện tập 
· Bài 1: 

 - HS xác định yêu cầu bài. (HS làm cột 2, 3).

   a) GVcho HS tự làm bài (theo mẫu) vào vở, 2 HS làm bảng lớp, chữa bài, vài HS nêu cách tính của một vài phép tính trên bảng). 

   b) HS phải tính tổng của ba số có đến năm chữ số. GV hướng dẫn HS tính tổng (bài mẫu) rồi tự tính tổng còn lại và chữa bài.

   - Củng cố về phép cộng các số có đến năm chữ số (có nhớ).

· Bài 2:

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - GV gợi ý để HS nêu cách giải bài toán :

  + Tìm số đo chiều dài hình chữ nhật : 3 x 2 = 6 (cm).

  + Tìm chu vi hình chữ nhật :                (6 + 3) x 2 = 18 (cm).

  + Tìm diện tích hình chữ nhật :             6 x 3 = 18 (cm2).

 - HS làm bài vào vở.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán về tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

· Bài 3:

- GV treo bảng phụ, HS quan sát kĩ sơ đồ tóm tắt bài toán.

 - HS dựa vào tóm tắt của bài toán, có thể nêu các bài toán khác nhau. 

 - HS tự viết vào vở rồi giải bài toán.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 1 HS lên bảng chữa bài.

 - GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính. 

3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV khắc sâu KT.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. 

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 


TIẾT 2:                                              TOÁN*
    LUYỆN TẬP VỀ  PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000 (tiếp)
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Củng cố, khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố, khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 100 000

     GVHD HS  làm các BT trong vở BT Toán in - trang 68.

· Bài 1:

   - HS  đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HSTB.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

   - Rèn kĩ năng tính cộng các số trong phạm vi 100 000.

·  Bài 2:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - GV hướng dẫn HS phải tính tổng của ba số có đến năm chữ số.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - 3 HS lên bảng làm bài.

  - HS, GV nhận xét, chữa bài. (HS  nêu cách thực hiện một vài phép tính trên bảng).

  - Củng cố, khắc sâu về cách tính phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (có nhớ). 

· Bài 3:

   - HS đọc yêu cầu bài toán.

   - Cho HS  tóm tắt và giải bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.  

· Bài 4:(Nếu còn thời gian)

   - HS xác định yêu cầu bài tập.

   - HS làm bài vào vở BT. 

   - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

   - Rèn kĩ năng giải toán về tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài. 


TIẾT 3 :                                           LUYỆN VIẾT
                                                         BÀI 30   

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài 30.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài ca dao.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  

    HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa B, C, Đ, H, M.

 - 1, 2 HS đọc bài 30.

   - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
   - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, C, Đ, H , M vào bảng con .
   - GV nhận xét, uốn nắn HS.   

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

   - GVnêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- GVQS và giúp đỡ kịp thời.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
  - GV chấm 1/3 số bài.

  - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên dư​​ơng HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.

_______________________________________________________________
SÁNG                                                                               Ngày soạn :  24 - 3 - 2016.

                                                                       Ngày dạy : Thứ 3 -  29 - 3 - 2016. 
TIẾT 1 :                                                     TẬP ĐỌC 

                                             MỘT MÁI NHÀ CHUNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : lợp nghìn lá biếc, rập rình. lợp hồng,... Biết ngắt nghỉ sau mỗi dòng thơ, khổ thơ. 

 - Hiểu từ ngữ : dím, gấc, cầu vồng. Hiểu nội dung : Mỗi vật có cuộc sống riêng, nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.

 - Giáo dục HS yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ nội dung bài đọc trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  

 - 3 HS tiếp nối nhau, mỗi em kể lại bằng lời của mình 1 đoạn của câu chuyện Gặp gỡ Lúc-xăm-bua, trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài. 

 - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài :
                       b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ.

  - HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng dòng thơ : HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. GV uốn nắn tư thế đọc và lỗi phát âm của các em (nếu có).

   + Luyện đọc từng khổ thơ : 

   . HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ. GV lưu ý các em cách ngắt nghỉ hơi ngắn sau mỗi dòng thơ. 
   . HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.  

   + Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
* HĐ2:  HD HS tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm bài thơ, trả lời : 

  + Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai ? 

  + Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu ?  

  + Mái nhà chung của muôn vật là gì ?  

  + Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà ? 

=> GV chốt nội dung : Mỗi vật có cuộc sống riêng, nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.                                                                                                                                         * HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ
  - 3 HS tiếp nối nhau thi đọc lại bài thơ (mỗi em đọc hai khổ thơ). GV nhắc các em đọc nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm : nghìn chiếc lá, sóng xanh, sâu trong lòng đất, tròn vo bên mình, giàn gấc, hoa giấy lợp hồng.

  - GVHD HS học thuộc lòng bài thơ.

  - HS  thi HTL từng khổ thơ. (HS có thể đọc cả bài thơ).  

  - HS và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc thuộc và hay. 

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV hỏi : Bài thơ muốn nói với các em điều gì ?

  - GV biểu d​ương những HS đọc tốt.

  - Dặn dò về nhà tiếp tục HTL bài thơ.


TIẾT2:                                                CHÍNH TẢ  (N-V)

                                                     LIÊN HỢP QUỐC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, viết đúng các chữ số ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng  BT2/a, phân biệt các âm đầu tr/ch. Đặt câu đúng với những từ ngữ mang âm trên.

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :        - GV : Bảng lớp viết 3 lần nội dung BT2a.

                               - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : bác sĩ, mỗi sáng, xung quanh, thị xã. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc 1 lần bài văn, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

  - Giúp HS nắm nội dung bài văn. GV hỏi : 

      + Liên hợp quốc được thành lập nhằm mục đích gì ? 

      + Có bao nhiêu thành viên tham gia Liên hợp quốc ? 

      + Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc vào lúc nào ? 

  - HS đọc thầm đoạn văn, tự viết những chữ dễ viết sai vào giấy nháp. 

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a). 

 - GV mời 3 HS thi làm bài trên bảng. Đọc kết quả. GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  - Nhiều HS đọc lại các từ ngữ đã điền tiếng hoàn chỉnh.

 - HS viết bài vào vở theo lời giải đúng :

    Lời giải :  a) buổi chiều - thuỷ triều - triều đình

                        chiều chuộng - ngược chiều - chiều cao

· Bài 3:

  - GV nêu yêu cầu : HS chọn 2 từ vừa hoàn thành ở bài 2 để đặt câu với mỗi từ đó. Chú ý đến viết câu đúng chính tả.

  - HS tự làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp và GV  nhận xét về chính tả, nội dung câu văn.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS ghi nhớ nội dung bài chính tả Liên hợp quốc.

TIẾT 3:                                                     TOÁN
               TIẾT 147 :  PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết trừ các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính và tính đúng). Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m.

 - Rèn luyện kĩ năng đặt tính và thực hiện phép trừ đúng, nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS  làm bài 2 trang 156.                                   

                                  -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động: 

* HĐ1:  GV h​​ướng dẫn HS tự thực hiện phép trừ  85674 - 58329

 - GV nêu phép trừ 85674 - 58329 = ? trên bảng rồi gọi HS nêu nhiệm vụ phải thực hiện.  Gọi 1 HS tự đặt tính và tính ở trên bảng, các HS khác theo dõi, góp ý nếu cần. Gọi một vài HS nêu lại cách tính rồi cho HS tự viết hiệu của phép trừ : 

                                               85674 - 58329 = 27345 

 - HS tập nêu quy tắc trừ hai số có nhiều chữ số. GV hỏi : Muốn trừ hai số có nhiều chữ số ta làm thế nào ? HS trả lời. GV nêu quy tắc khái quát. Cho vài HS nêu lại quy tắc  “Muốn trừ hai số có nhiều chữ số ta viết số bị trừ rồi viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ lần lượt từ phải sang trái".

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS tự làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp. 

  - Chữa bài, một vài HS nêu cách tính.

  - Củng cố cách trừ hai số có nhiều chữ số.

·  Bài 2:

  -  Cho HS tự đặt tính rồi làm tính vào vở.

  - GV l​​ưu ý HS khi đặt tính phải viết các chữ số ở cùng một hàng phải thẳng cột với nhau và không quên viết dấu “ - ”.

  - Chữa bài yêu cầu 2, 3 HS nêu cách đặt tính và cách tính.

  - Củng cố về cách đặt tính và cách tính trừ các số trong phạm vi 100 000.

· Bài 3: 

 - HS đọc bài toán.

 - Cho HS tự tóm tắt bài toán rồi tự làm và chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Củng cố về giải bài toán bằng phép trừ, quan hệ giữa km và m.

=> Lưu ý : Nếu còn thời gian, GV có thể cho HS thi đua nêu nhận xét về các phép trừ sau : 300 - 297 ; 300 - 298 ; 300 - 299.

3. Củng cố, dặn dò:
 - 2 HS nhắc lại cách thực hiện phép trừ : 85674 - 58329

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

                    _____________________________________________

TIẾT 4:                                              THỦ CÔNG

                                    LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN (Tiết 3)

I. MỤC  ĐÍCH ,YÊU CẦU:

 - Biết cách làm đồng hồ để bàn.

 - Làm đ​ược đồng hồ để bàn. Đồng hồ t​ương đối cân đối.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo.

II. CHUẨN BỊ : 

   Mẫu đồng hồ để bàn làm bằng giấy thủ công. Giấy màu, kéo, keo.

   Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Nêu quy trình làm đồng hồ để bàn.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                    b) Các hoạt động:

* HĐ: HD HS thực hành

 - GV cho HS nhắc lại các bư​ớc làm đồng hồ để bàn bằng cách gấp giấy.

 - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm đồng hồ để bàn để hệ thống lại các b​ước làm đồng hồ để bàn :

 + Bư​ớc 1 : Cắt giấy

 + B​ước 2 : Làm các bộ phận của đồng hồ (khung, mặt, đế, chân đỡ đồng hồ).

 + B​ước 3 : Làm thành đồng hồ để bàn hoàn chỉnh.

 - GV gợi ý cho HS khéo tay trang trí đồng hồ.

 - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ cho những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.

 - HS trang trí, tr​ưng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên dư​ơng, khen ngợi những HS có sản phẩm trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò:

  - HS nêu quy trình làm đồng hồ để bàn.

  - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả học tập của HS.

  - Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau: Làm quạt giấy tròn.


CHIỀU:                                                TOÁN*
         LUYỆN TẬP VỀ  PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Củng cố, khắc sâu về phép trừ các số trong phạm vi 100 000.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố, khắc sâu về phép trừ các số trong phạm vi 100 000

     GVHD HS  làm các BT trong vở BT Toán in - trang 69.

· Bài 1:

   - HS  đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

   - Rèn kĩ năng đặt tính và thực hiện trừ các số trong phạm vi 100 000 (có nhớ). 

· Bài 2:

   - HS đọc yêu cầu bài toán.

   - Cho HS  tóm tắt và giải bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.  

· Bài 3:
   - HS xác định yêu cầu bài tập.

   - HS làm bài vào vở BT. 

   - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

   - Rèn kĩ năng tính nhẩm.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài. 

____________________________________________________________________

SÁNG                                                                              Ngày soạn: 25 - 3 - 2016.

                                                                             Ngày dạy: Thứ 4 - 30 -  4 - 2016.
TIẾT 1:                                                   TOÁN

                              TIẾT 148:    TIỀN VIỆT NAM 

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

 - Nhận biết đ​ược các tờ giấy bạc : 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng ; b​ước đầu biết đổi tiền ; biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng.

 - Vận dụng đ​ược vào làm các bài tập và giải toán một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ: Các tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS nêu các mệnh giá tiền các loại giấy bạc đã học.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Giới thiệu các tờ giấy bạc : 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng.

 - GV cho HS quan sát kĩ cả hai mặt của từng tờ giấy bạc nói trên và nhận xét các đặc điểm : 

 + Màu sắc của từng tờ giấy bạc.

 + Dòng chữ ghi trên tờ giấy bạc.

 - Vài HS nhắc lại các đặc điểm trên.

* HĐ2: Thực hành

· Bài 1:  

 - HS nêu yêu cầu BT, cho HS quan sát tranh vẽ trong bài.

 - 1 HS nêu cách làm.

 - HS tự làm bài rồi chữa.

 - Củng cố cách cộng nhẩm các số tròn nghìn có đơn vị là đồng.

· Bài 2:

 - Cho HS đọc yêu cầu BT.

 - HS nêu miệng tóm tắt, nhận dạng toán, phân tích bài toán.

 - HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp. Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.

· Bài 3:

 - HS nêu yêu cầu BT.

 - 1 HS nêu cách làm.

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố cách gấp lên một số lần.

· Bài 4: 

 - HS nêu yêu cầu BT. (HS làm dòng 1, 2).

 - HS tự đổi để tìm số thích hợp viết vào ô trống. (HS có thể có nhiều cách đổi tiền khác nhau).

 - Củng cố cách đổi tiền.

3. Củng cố, dặn dò:

 - HSTB nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt.

 -VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 


TIẾT 3:                                              ĐẠO ĐỨC
                               CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Kể được một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người. 

 - Nêu được những việc cần làm hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

  - Kĩ năng lắng nghe ý kiến các bạn. KN trình bày các ý t​ưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường. KN thu thập và xử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trư​ờng. KN ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cậy trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ường. KN đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở tr​ường.

 - Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

II. CHUẨN BỊ:

· GV :  Phiếu học tập (HĐ2, 3).

·  PP: Dự án, thảo luận.

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1: Trò chơi Ai đoán đúng ?
· Mục tiêu: HS hiểu sự cần thiết của cây trồng, vật nuôi trong cuộc sống con người.  

· Cách tiến hành:

  - GV yêu cầu HS:

  + GV chia HS theo số chẵn và số lẻ. HS số chẵn có nhiệm vụ vẽ hoặc nêu một vài đặc điểm về một con vật nuôi yêu thích và nói lí do vì sao mình yêu thích, tác dụng của con vật đó. HS số lẻ có nhiệm vụ vẽ hoặc nêu một vài đặc điểm về một cây trồng mà em thích và nói lí do vì sao mình yêu thích, tác dụng của cây trồng đó. 

 - HS làm việc cá nhân.

 - Một số HS lên trình bày. Các HS khác phải đoán và gọi được tên con vật nuôi hoặc cây trồng đó.GV có thể giới thiệu thêm các cây trồng, vật nuôi mà HS yêu thích.

=> GVKL: SGV trang 101.

* HĐ2: Quan sát tranh ảnh
· Mục tiêu : HS  nhận biết các việc cần làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi​.

· Cách tiến hành:
  -  GVcho HS xem tranh ảnh và yêu cầu HS đặt các câu hỏi về bức tranh.

  - GV mời 1 vài HS đặt các câu hỏi và đề nghị các bạn khác trả lời về nội dung từng bức tranh :

    + Các bạn trong tranh đang làm gì ?

    + Theo bạn, việc làm của các bạn đó sẽ đem lại lợi ích gì ?

 - Các HS Khác trao đổi ý kiến và bổ sung.

 => GV kết luận từng tranh, ảnh.

* HĐ3: Thảo luận nhóm

· Mục tiêu: HS biết các việc cần làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
· Cách tiến hành:

 - GV chia HS thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có một nhiệm vụ kể một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

 - Các nhóm thảo luận.

 - Từng nhóm trình bày. Các nhóm khác trao đổi và bổ sung ý kiến.

 - GV cùng HS nhận xét. 

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò HS  tìm hiểu các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi tr​ường ở nơi em sống. Tham gia các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình và nhà trường.
                     _________________________________________

TIẾT 4:                                      LUYỆN TỪ VÀ CÂU

             ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ ? DẤU HAI CHẤM.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Xác định đư​ợc cách nhân hoá cây cối, sự vật và b​ước đầu nắm đ​ược tác dụng của nhân hoá (BT1). Tìm đ​ược bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì ? (BT2). Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống trong câu (BT3).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: - Bảng lớp viết 3 câu văn của BT1.

                        - 3 tờ phiếu khổ to viết BT4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

   HS đặt một câu theo mẫu Để làm gì ? GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài 1
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS nhận diện về mẫu câu Bằng gì ? và trong câu th​ường xuất hiện từ gì ?

 - HS làm bài cá nhân. Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

* HĐ2: Bài 2

 - HS nêu yêu cầu BT.

- HS nêu nhận xét đây là BT ng​ược lại của BT1.

- HS trao đổi theo nhóm, làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

* HĐ3: Bài 3 
 - HS nêu yêu cầu của trò chơi. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS trao đổi theo cặp : em hỏi - em trả lời.

 - Từng cặp HS tiếp nối nhau thực hành hỏi - đáp tr​ước lớp. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố cách hỏi và trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

* HĐ4: Bài 4
 - HS đọc kĩ yêu cầu BT. HS tự làm bài. 

 - HS phát biểu ý kiến.

 - GV dán lên bảng 3 tờ phiếu, mời 3 HS lên bảng chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách sử dụng dấu hai chấm trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT4, nhớ thông tin vừa được cung cấp trong BT4c.

________________________________________________________________

 CHIỀU                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

                              TỪ NGỮ VỀ THỂ THAO. DẤU PHẨY 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố và kể đ​ược tên một số môn thể thao. Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm thể thao. Đặt đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.

 - Rèn kĩ năng tìm từ, sử dụng dấu phẩy chính xác. 

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:   - 2 tờ phiếu kẻ bảng ND BT1, bảng lớp viết 3 câu văn ở BT3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

     2 HS làm miệng BT2, 3 tiết LTVC tuần 28. HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - HS tìm mẫu một số từ : bóng đá, bóng chuyền,...

 - GV dán 2 tờ phiếu lên bảng, chia lớp thành 2 nhóm, gọi 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức. Em cuối cùng của nhóm sẽ tự đếm và viết số l​ượng từ của nhóm mình. Cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cả lớp và GV nhận xét. GV chốt lại lời giải đúng và kết luận  nhóm thắng cuộc.  Cả lớp đọc lại bảng từ đầy đủ.

	a) Bóng
	Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng n​ước, bóng bầu dục, bóng

 bàn,...

	b) Chạy
	Chạy v​ượt rào, chạy việt dã, chạy vũ trang,...

	c) Đua
	đua xe đạp, đua thuyền, đua ô tô, đua mô tô, đua ngựa, đua voi,...

	d) Nhảy
	nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy ngựa, nhảy cừu, nhảy cầu, nhảy dù,...


 - Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ về tên các môn thể thao.

* HĐ2: Bài 2

 - HS nêu yêu cầu của bài và truyện vui Cao cờ. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS làm bài cá nhân, phát biểu ý kiến. GV chốt lại lời giải đúng  : các từ nói về kết quả thi đấu thể thao : đ​ược, thua, không ăn, thắng, hoà.

 - 1 HS đọc lại truyện vui, cả lớp đọc lại, trả lời câu hỏi :

 + Anh chàng trong truyện có cao cờ không ? Anh ta có thắng ván nào trong cuộc chơi không ? Truyện đáng c​ười ở điểm nào ?

 - Củng cố từ ngữ về chủ điểm thể thao.

* HĐ3: Bài 3 

 - HS xác định yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm nội dung các câu văn ở bảng lớp.

 - HS tiếp nối nhau đọc lại câu văn, nói rõ dấu câu đ​ược điền vào ô trống.

 - Gọi 1 HS lên bảng điền dấu câu vào ô trống -> Nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng. 2 HS đọc lại câu văn đã điền dấu câu đúng. 

 - Củng cố cách sử dụng dấu phẩy.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập.


TIẾT 4:                                                   TẬP VIẾT
                                                  ÔN CHỮ HOA U

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa U(1 dòng) ; viết đúng tên riêng Uông Bí (1 dòng) và câu ứng dụng : Uốn cây ... còn bi bô (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. 

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các chữ theo quy định.

 - Có ý thức viết chữ đẹp - giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ: Mẫu chữ hoa U . Tên riêng: Uông Bí 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:  

1. Kiểm tra bài cũ:  HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa T.  

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                  b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
 - Luyện viết chữ hoa

+ HS tìm trong bài những chữ  viết hoa : U, B,  D.

+1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa U, B, D.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết chữ  U trên bảng con.

+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+1  HS đọc từ ứng dụng: Uông Bí.
  + GV giới thiệu về Uông Bí.
+ HS tập viết từ Uông Bí. 

+ GV nhận xét, sửa sai.

 - Luyện viết câu ứng dụng

+ 1 HS đọc câu ứng dụng: Uốn cây ... còn bi bô.
+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết trên bảng con: Uốn, Dạy.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài để chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa U.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

- VN luyện viết lại cho đúng đẹp.


CHIỀU        TIẾT 1:                                 TẬP LÀM VĂN*

                               VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  - Củng cố viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu.

  - Rèn kĩ năng viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp ng​ười nghe hình dung đ​ược trận đấu.

 - GD HS yêu thích thể thao.

II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  H​ướng dẫn HS làm bài tập

       HS mở vở BTTV in làm bài tập trang 53. 

  - HS đọc yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo. 

- HS quan sát kĩ hai tấm ảnh trong SGK.

- HS dựa vào bài tập làm văn miệng tuần tr​ước tiếp nối nhau kể lại một trận thi đấu thể thao.

- HS, GV cùng nhận xét, bổ sung (nếu cần).

- Cho cả lớp viết bài vào vở BT (HS viết 5 - 7 câu).

- Một số HS đọc bài. Cả lớp và GV nhận xét. GVchấm một số bài.

- Củng cố kể về một trận thi đấu thể thao.

* HD2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS chăm chỉ học tập, làm bài tốt.

  - Dặn dò HS về nhà xem lại bài.




chiỀU                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

                              TỪ NGỮ VỀ THỂ THAO. DẤU PHẨY 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố và kể đ​ược tên một số môn thể thao. Nêu đ​ược một số từ ngữ về chủ điểm thể thao. Đặt đ​ược dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.

 - Rèn kĩ năng tìm từ, sử dụng dấu phẩy chính xác. 

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:   - 2 tờ phiếu kẻ bảng ND BT1, bảng lớp viết 3 câu văn ở BT3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

     2 HS làm miệng BT2, 3 tiết LTVC tuần 28. HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - HS tìm mẫu một số từ : bóng đá, bóng chuyền,...

 - GV dán 2 tờ phiếu lên bảng, chia lớp thành 2 nhóm, gọi 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức. Em cuối cùng của nhóm sẽ tự đếm và viết số l​ượng từ của nhóm mình. Cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cả lớp và GV nhận xét. GV chốt lại lời giải đúng và kết luận  nhóm thắng cuộc.

 - Cả lớp đọc lại bảng từ đầy đủ.

	a) Bóng
	Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng n​ước, bóng bầu dục, bóng

 bàn,...

	b) Chạy
	Chạy v​ượt rào, chạy việt dã, chạy vũ trang,...

	c) Đua
	đua xe đạp, đua thuyền, đua ô tô, đua mô tô, đua ngựa, đua voi,...

	d) Nhảy
	nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy ngựa, nhảy cừu, nhảy cầu, nhảy dù,...


 - Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ về tên các môn thể thao.

* HĐ2: Bài 2

 - HS nêu yêu cầu của bài và truyện vui Cao cờ. Cả lớp đọc thầm theo.

 - HS làm bài cá nhân, phát biểu ý kiến. GV chốt lại lời giải đúng  : các từ nói về kết quả thi đấu thể thao : đ​ược, thua, không ăn, thắng, hoà.

 - 1 HS đọc lại truyện vui, cả lớp đọc lại, trả lời câu hỏi :

 + Anh chàng trong truyện có cao cờ không ? Anh ta có thắng ván nào trong cuộc chơi không ?

 + Truyện đáng c​ười ở điểm nào ?

 - Củng cố từ ngữ về chủ điểm thể thao.

* HĐ3: Bài 3 

 - HS xác định yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm nội dung các câu văn ở bảng lớp.

 - HS tiếp nối nhau đọc lại câu văn, nói rõ dấu câu đ​ược điền vào ô trống.

 - Gọi 1 HS lên bảng điền dấu câu vào ô trống -> Nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

 - 2 HS đọc lại câu văn đã điền dấu câu đúng. 

 - Củng cố cách sử dụng dấu phẩy.

3. Củng cố, dặn dò: - GV nhấn mạnh nội dung bài.
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập.

________________________________________________________________


SÁNG                                                                                                       Ngày soạn :     26 - 3 - 2015.
                                                                                               Ngày dạy :  Thứ 6 - 03 - 4 - 20115.

TIẾT 1:                                               TẬP LÀM VĂN

                                                           VIẾT THƯ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :  

 - Viết được một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý.

 - Rèn kĩ năng trình bày đúng thể thức ; đủ ý ; dùng từ đặt câu đúng ; thể hiện tình cảm với người nhận thư.

 - Giao tiếp: ứng xử lịch sự trong giao tiếp ; tư duy sáng tạo ; thể hiện sự tự tin.

 - GD HS yêu quý bạn bè người nước ngoài.

II. CHUẨN BỊ :    

  - GV : Bảng lớp viết sẵn các gợi ý  viết thư (trong SGK). Bảng phụ viết trình tự lá thư.

  - HS : Phong bì thư, tem, giấy rời để viết thư.

  - Trình bày ý kiến cá nhân; trải nghiệm; đóng vai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ: 2, 3 HS  đọc lại bài văn kể lại một trận thi đấu thể thao (tiết TLV tuần 29). GVnhận xét, chấm điểm.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                       b) Các hoạt động:

* HĐ : Hướng dẫn HS viết thư
  - 1 HS đọc yêu cầu của BT. Cả lớp theo dõi SGK.

  - 1 HS giải thích các yêu cầu của bài tập theo gợi ý. GV chốt lại :

   + Có thể viết thư cho một bạn nhỏ ở nước ngoài mà  các em biết qua đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, phim ảnh, hoặc qua các bài đọc giúp  các em hiểu thêm về nước bạn.  Người bạn nước ngoài này cũng có thể là người bạn trong tưởng tượng của em. Cần nói rõ bạn là người nước nào. Nói được tên của bạn thì càng tốt. (dựa theo các tên riêng  nước ngoài đã học trong các bài tập đọc). 

   + Nội dung kể phải thể hiện :  

    . Mong muốn làm quen với bạn (để làm quen, cần phải tự giới thiệu em là ai, người nước nào ; thăm hỏi bạn,...)

    . Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung : trái đất.

  - GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày một lá thư cho 1 HS đọc.

  - HS viết thư vào giấy rời.

 - HS tiếp nối nhau đọc thư. GV chấm một vài bài viết hay.

- HS viết phong bì thư, dán tem, đặt lá thư vào phong bì thư.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu cách trình bày một lá thư.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

  - GV nhắc những HS có bài viết hay, về nhà viết lại lá thư cho sạch, đẹp, hoàn chỉnh hơn để gửi qua đường bưu điện.

TIẾT 2:                                           TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                                    SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết Trái Đất vừa tự quay quanh mình nó vừa chuyển động quanh Mặt Trời. Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

- Kĩ năng hợp tác và kĩ năng làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kĩ năng giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu. Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.

 - HS ham tìm hiểu, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ :  

 - Các hình trong SGK trang 114, 115.

 - Quả địa cầu.

  - PP: Thảo luận nhóm, trò chơi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS nêu cấu tạo của quả địa cầu.

2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:
                          b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Thực hành theo nhóm

· Mục tiêu : 

  - Biết Trái Đất không ngừng quay quanh mình nó.

  - Biết quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó.

· Cách tiến hành :
 - Bước 1: GV chia nhóm.

  + HS trong nhóm quan sát hình 1 trong SGK trang 114 và HS trả lời câu hỏi : Trái Đất quay quanh trục của nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ ?

  + HS trong nhóm lần lượt quay quả địa cầu như đã hướng dẫn ở phần thực hành trong SGK.

 - Bước 2: 

   + GV gọi một vài HS lên quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó.

   + HS  khác nhận xét phần làm thực hành của bạn.

   + GVvừa quay quả địa cầu, vừa nói : Từ lâu các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, Trái Đất không đứng yên mà luôn luôn tự quay quanh mình nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc xuống. 

* HĐ2 :  Quan sát tranh theo cặp
· Mục tiêu : 

  - Biết Trái Đất đồng thời vừa tự quay quanh mình nó vừa chuyển động quanh Mặt Trời. 

  - Biết chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trong hình 3 ở SGK trang 115. 

· Cách tiến hành :

 - Bước 1:

  + HS quan sát hình 3 trong SGK trang 115 và từng cặp chỉ cho nhau xem hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

  + GV gợi ý để HS trả lời các câu hỏi sau (với bạn) :

    . Trái Đất tham gia đồng thời mấy chuyển động ? Đó là những chuyển động nào ?

    . HS nhận xét về hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt Trời (cùng hướng và đều ngược chiều kim đồng hồ khi  nhìn từ cực Bắc xuống).

 - Bước 2:

 + GV gọi một vài HS trả lời trước lớp.

 + HS, GV nhận xét, bổ sung.

=> Kết luận :  Trái Đất đồng thời tham gia hai chuyển động : chuyển động tự quay quanh mình nó và chuyển động quay quanh Mặt Trời.

* HĐ 3 : Chơi trò chơi : Trái Đất quay

· Mục tiêu: Củng cố kiến thức toàn bài. Tạo hứng thú học tập.

· Cách tiến hành:

 - GV chia nhóm và hướng dẫn nhóm trưởng cách điều khiển nhóm.

 - GV cho các em ra sân, chỉ vị trí chỗ ngồi cho từng nhóm và hướng dẫn cách chơi.

 - Cho HS chơi. GV bao quát lớp.

 - Gọi một vài cặp lên biểu diễn trước lớp.

 - HS, GV nhận xét cách biểu diễn của các bạn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT.

- GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học. 


TIẾT 3:                                                         TOÁN
                                     TIẾT 150 : LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Biết cộng trừ các số trong phạm vi 100 000. Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS có ý thức tự giác học bài.

II. CHUẨN BỊ :  - GV : Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: 2HS làm bài tập 2 trang 159. HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động:

* HĐ : GV hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa bài
· Bài 1: 

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - GV tổ chức cho HS tính nhẩm theo thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức số.

     VD : 40000 + (30000 + 20000) = 40000 + 50000

                                                        = 90000

 - Chữa bài, HS nêu cách nhẩm và nhận xét từng cặp bài tập phần a) và b); phần c) và d).  

  - Rèn kĩ năng tính nhẩm nhanh. 

· Bài 2:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - GV cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp.

 - Chữa bài, một vài HS nêu cách tính.

 - Củng cố về cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

· Bài 3:

 - HS đọc bài toán.

 - Cho HS tự tóm tắt rồi giải bài toán, 1 HS làm bảng lớp. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.
 - Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính.  

                                                         Bài giải

                                           Số cây ăn quả ở Xuân Hoà là :

                                              68700 + 5200 = 73900 (cây)

                                           Số cây ăn quả ở Xuân Mai là :

                                              73900 - 4500 = 69400 (cây)

                                                                         Đáp số : 69400 cây.

· Bài 4:

 - HS đọc bài toán.

 - Cho HS tự làm rồi chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán rút về đơn vị.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 4:                                                 SINH HOẠT
                                                 SINH HOẠT SAO

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của sao trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức tự quản cao, học tập chăm ngoan.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của sao trong tuần:
 - Sao trưởng nhận xét chung.

 - Ý kiến của các thành viên.
 - GV phụ trách nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

*Nhược điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:

  - Tiếp tục củng cố và duy trì tốt các nề nếp.

  - Phát huy ưu điểm. Lược bỏ nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ.

  - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.

  - Thực hiện tốt ATGT.

  - Có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất trường học, giữ gìn trường lớp sạch, đẹp.

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm “Cháu ngoan Bác Hồ”.


                                             Tổ tr​ưởng kí duyệt
.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

                              

TIẾT 3:                                HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
                                  GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG :

                          KĨ NĂNG ĐI BỘ VÀ QUA Đ​ƯỜNG AN TOÀN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - HS  biết các đặc điểm an toàn, kém an toàn của đ​ường phố.

 - Biết chọn nơi qua đ​ường an toàn. Biết xử lí khi đi bộ trên đ​ường gặp tình huống không an toàn.

 - HS  có ý thức chấp hành những quy định của luật GTĐB.

II. CHUẨN BỊ :    

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

* HĐ1 : Đi bộ an toàn trên đ​ường
· Mục tiêu :

 - Kiểm tra nhận thức của HS về cách đi bộ an toàn.

 - HS biết xử lí tình huống khi gặp trở ngại trên đ​ường.

· Cách tiến hành :

 - GV kiểm tra HS : Để đi bộ đ​ược an toàn, em phải đi trên đ​ường nào và đi ntn ?

 - GV nêu tình huống : Nếu vỉa hè có nhiều vật cản hoặc không có vỉa hè, em sẽ đi ntn ? (em phải đi sát lề đư​ờng).

* HĐ2:  Qua đư​ờng an toàn
· Mục tiêu : 

  - HS biết cách đi, chọn nơi và thời điểm để qua đ​ường an toàn. 

  - HS nắm đ​ược những điểm và những nơi cần tránh khi qua đ​ường.

· Cách tiến hành :

  -  Những tình huống qua đ​ường không an toàn :

   + HS thảo luận về những nơi qua đư​ờng không an toàn. Do đó muốn qua đ​ường an toàn phải tránh những điều gì ?

   + GV rút ra kết luận những điều cần tránh.

 - Qua đ​ường ở những nơi không có đèn tín hiệu GT :

   + Nếu phải qua đ​ường ở những nơi không có tín hiệu đèn GT, em sẽ đi ntn ?

   + GV gợi ý cho HS theo các câu hỏi :

     . Em quan sát ntn ?

     . Em nghe, nhìn thấy gì ?

     . Theo em khi nào qua đ​ường thì an toàn ?

· Kết luận : Các b​ước cần thực hiện khi qua đ​ường :

  - Tìm nơi an toàn.

  - Dừng lại ở mép đ​ường lắng nghe tiếng động cơ và quan sát...

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 

  - GV khắc sâu các b​ước để qua đ​ường an toàn.  

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS  chấp hành đúng những quy định của luật GTĐB. 


SÁNG                                                                                           Ngày soạn: 03 - 4 - 2014.
                                                                                          Ngày dạy: Thứ 5 - 10 - 4 - 2014.
TIẾT 2:                                        CHÍNH TẢ (NHỚ - VIẾT)
                                               MỘT MÁI NHÀ CHUNG

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 - Nhớ - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ.

 - Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống tiếng có âm dễ viết sai tr/ch.

 - Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.

II. CHUẨN BỊ:


- GV: Bảng lớp viết 3 lần các từ ngữ cần điền của BT 2a.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:


 GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con 4 từ bắt đầu bằng tr/ch. GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hư​​​ớng dẫn HS viết chính tả
· Hư​​ớng dẫn HS chuẩn bị :

 - GV đọc 3 khổ thơ đầu của bài thơ. 

 - 3 HS đọc thuộc lòng .

 - HS nhìn SGK nêu nhận xét chính tả : Những chữ nào phải viết hoa ?

 - HS tập viết những từ ngữ dễ viết sai: nghìn, lá biếc, sóng xanh, rập rình,...

· HS viết bài vào vở : HS đọc lại 3 khổ thơ trong SGK, gấp SGK, nhớ viết bài vào vở. GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a) 

 - HS đọc BT2/a, tự làm bài. GV mời 3 HS thi làm bài trên bảng lớp. Đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 a) ban trưa - trời mưa - hiên che - không chịu

 - Củng cố điền tr/ch: nhiều HS đọc lại câu thơ đã điền hoàn chỉnh.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò VN luyện viết lại những lỗi sai, học thuộc các câu thơ trong BT 2a.


TIẾT 3:                                                   TOÁN

                             TIẾT 149:    LUYỆN TẬP 

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU: 

 - Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Biết trừ các số có đến năm chữ số (có nhớ) và giải toán có phép trừ, về số ngày trong từng tháng.

 - Rèn luyện kỹ năng trừ nhẩm các số tròn chục nghìn, làm tính và giải toán có phép trừ đúng nhanh.

 - Tự tin, hứng thú trong học toán.

II. CHUẨN BỊ: Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS nêu các tháng trong năm.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ: Hướng dẫn HS làm các bài tập

· Bài 1:  

 - HS nêu yêu cầu BT.

 - HD HS thực hành tính nhẩm các số tròn chục nghìn: 90000 - 50000 = 60000.

 - HS tự làm tiếp các phép trừ nhẩm rồi chữa bài.

 - Củng cố cách trừ nhẩm các số tròn chục nghìn.

· Bài 2:

 - Cho HS đọc yêu cầu BT.

 - HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp. Nhận xét, chữa bài, gọi vài HS nêu lại cách tính.

 - Củng cố cách trừ có đến năm chữ số (có nhớ).

· Bài 3:

 - HS bài toán, tóm tắt bài toán, nêu cách làm.

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố cách giải bài toán có phép trừ.

· Bài 4: 

 - HS nêu yêu cầu BT. (HS làm phần a).

 - HS tự làm bài rồi chữa bài.

 - Củng cố về số ngày trong từng tháng.

3. Củng cố, dặn dò:

 - HS nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt.

 -VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 



CHIỀU       
 TIẾT 1:                                                TẬP LÀM VĂN*

                                                            VIẾT THƯ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố viết về một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý.

 - Rèn kĩ năng trình bày đúng thể thức ; đủ ý ; dùng từ đặt câu đúng ; thể hiện tình cảm với người nhận thư.

 - GD HS yêu quý bạn bè người nước ngoài.

I. CHUẨN BỊ :     - GV : Bảng phụ viết trình tự lá thư.
                           - HS : VBT T.Việt in. 

                            - Trình bày ý kiến cá nhân ; trải nghiệm ; đóng vai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
* HĐ1 : Hướng dẫn HS làm bài tập  

  - 1 HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý. Cả lớp theo dõi trong vở BT.

  - 1 HS giải thích các yêu cầu của bài tập theo gợi ý. GV chốt lại :

   + Có thể viết thư cho một bạn nhỏ ở nước ngoài mà  các em biết qua đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, phim ảnh, hoặc qua các bài đọc giúp  các em hiểu thêm về nước bạn.  Người bạn nước ngoài này cũng có thể là người bạn trong tưởng tượng của em. Cần nói rõ bạn là người nước nào. Nói được tên của bạn thì càng tốt. (dựa theo các tên riêng  nước ngoài đã học trong các bài tập đọc). 

   + Nội dung kể phải thể hiện :  

    . Mong muốn làm quen với bạn (để làm quen, cần phải tự giới thiệu em là ai, người nước nào ; thăm hỏi bạn,...)

    . Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung : trái đất.

  - GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày một lá thư cho 1 HS đọc.

  - HS viết thư vàovở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - HS tiếp nối nhau đọc thư. GV thu chấm một số bài nhận xét về cách trình bày, dùng từ đặt câu...

* HĐ 2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu cách trình bày một lá thư.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

  - Dặn dò HS VN xem lại bài.

TIẾT 3:                                               TOÁN*
                                       LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000. Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Hướng dẫn HS làm các BT
    HS mở vở BT Toán in làm BT trang 73. 

· Bài 1:

   - HS đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - HS, GV nhận xét chữa bài. HS nêu cách tính nhẩm, nhận xét kết quả từng cột.

   - Rèn kĩ năng tính nhẩm nhanh. 

· Bài 2:

 - HS xác định yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm vào vở BT.

   - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

   - Rèn kĩ năng đặt tính, tính các phép tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

· Bài 3:

   - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

   - Cho HS làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính. 

· Bài 4:

   - HS đọc bài toán,  xác định dạng toán, nêu các bước giải.

   - HS tự làm bài vào vở BT. 

   - GV chữa bài, củng cố về giải bài toán rút về đơn vị. 

                                                            Bài giải

                                                Giá tiền một quyển sổ là :

                                                  10 000 : 2 = 50 000 (đồng)

                                                Số tiền mua 3 quyển sổ là :

                                                   50 000 x 3 = 150 000 (đồng)

                                                                         Đáp số : 150 000 đồng.

* HS tự đặt đề toán dạng như BT4, rồi tự giải (nếu còn thời gian).

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.

CHIỀU     TIẾT 1:                                          TẬP ĐỌC*
                                              NGỌN LỬA  Ô-LIM-PÍCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : Ô-lim-pích, Ô-lim-pi-a, 3000 năm, trai tráng,... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

 - Hiểu nghĩa từ ngữ mới : tấu nhạc, xung đột, náo nhiệt, khôi phục. Hiểu được ND bài: Đại hội thể thao Ô-lim-pích được tổ chức trên phạm vi toàn thế gới (bắt đầu từ 1894), là tục lệ đã có từ gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ. Ngọn lửa mang từ thành phố Ô-lim-pi-a tới nơi tổ chức đại hội thể hiện ước vọng hoà bình, hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

 - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ sức khoẻ, yêu thích thể thao, tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.  

II. CHUẨN BỊ :  

  - Bảng phụ viết câu cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:

   - 2 HS tiếp nối nhau đọc bài Gặp gỡ Lúc-xăm - bua. 

   - HS, GV nhận xét.


2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu : . GV viết bảng : Ô-lim-pích, Ô-lim-pi-a, 3000 năm, năm 1894; hướng dẫn cả lớp đọc đúng.

    . HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

     . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn 
     . HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài .

   + Cả lớp đọc ĐT bài văn.
* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

  - GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn, cả bài, trao đổi, trả lời các câu hỏi về bài đọc.

   + Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ bao giờ ? 

   + Tục lệ của Đại hội có gì hay ? 

   + Theo em vì sao người ta khôi phục Đại hội Thể thao Ô-lim-pích ? 

  - HS kể tên một vài môn thể thao trong Đại hội Ô-lim-pích hiện nay.  GV chốt lại  : (chạy nhảy, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội, bắn súng, đẩy tạ,...) 

* HĐ3:  Luyện đọc lại
  - 3 HS tiếp nối nhau thi đọc 3 đoạn văn. GV hướng dẫn các em đọc đúng.  

  - Vài HS thi đọc cả bài.  

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu ND bài.

  - GVnhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS ghi nhớ những thông tin thú vị trong bài.
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